
CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

LTCM Thực hành

1 Bàn Tài Đoàn Nam 11/12/2006 Đắk Nông K14DD1 2.0 năm 7.6 5.0 7.0 Đạt 7.0 Khá

2 Lý Văn Giàng Nam 04/07/2007 Cao Bằng K14DD1 2.0 năm 7.9 5.5 7.0 Đạt 7.2 Khá

3 Đào Khải Hoàn Nam 30/01/2008 Đắk Lắk K14DD1 2.0 năm 7.4 6.0 7.0 Đạt 7.0 Khá

4 Lý Quang Huy Nam 28/06/2007 Thái Nguyên K14DD1 2.0 năm 7.7 6.0 8.5 Đạt 7.7 Khá

5 Ma Trung Kiên Nam 14/11/2008 Đắk Lắk K14DD1 2.0 năm 6.5 5.0 8.0 Đạt 6.8 2 Trung bình

6 Giàng Đức Minh Nam 04/02/2008 Đắk Lắk K14DD1 2.0 năm 7.6 5.0 8.5 Đạt 7.5 Khá

7 Thào Seo Mông Nam 03/05/2006 Lào Cai K14DD1 2.0 năm 7.3 7.0 8.0 Đạt 7.5 Khá

8 Vàng Hồng Quân Nam 05/12/2007 Bắc Kạn K14DD1 2.0 năm 7.6 6.0 7.5 Đạt 7.3 Khá

9 Hầu A Sáng Nam 01/01/2007 Cao Bằng K14DD1 2.0 năm 7.7 7.0 7.0 Đạt 7.4 Khá

10 Lý Văn Sơn Nam 01/12/2008 Cao Bằng K14DD1 2.0 năm 6.7 6.0 7.0 Đạt 6.7 Trung bình

11 Nông Văn Sơn Nam 09/09/2007 Cao Bằng K14DD1 2.0 năm 7.4 7.0 6.0 Đạt 6.9 Trung bình

12 Hoàng Thành Tiến Nam 04/11/2007 Cao Bằng K14DD1 2.0 năm 7.7 7.0 6.0 Đạt 7.0 Khá

13 Thào Seo Xang Nam 06/03/2006 Lào Cai K14DD1 2.0 năm 7.7 6.0 6.0 Đạt 6.9 Trung bình

14 Dương Xuân Du Bin Nam 26/05/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.5 5.5 9.0 Đạt 7.7 Khá

15 Y Hải Mlô Nam 15/12/2007 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 6.6 5.5 8.0 Đạt 6.9 1 Trung bình

16 Lê Văn Hiếu Nam 25/11/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.0 5.0 9.0 Đạt 7.3 Khá

17 Nguyễn Trần Hoàng Nam 24/03/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.1 6.5 7.0 Đạt 7.0 Khá

18 Hồ Đình Huy Nam 03/03/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.0 6.0 7.0 Đạt 6.8 Trung bình

19 Nguyễn Trần Tuấn Khải Nam 16/05/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.1 5.5 8.0 Đạt 7.1 1 Khá

20 Lê Nguyễn Ngọc Long Nam 22/10/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.1 7.0 8.0 Đạt 7.4 Khá

21 Y: Lực Mlô Nam 15/04/2007 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 6.6 6.0 8.0 Đạt 7.0 1 Khá
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22 Phạm Tiến Phi Nam 14/06/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.7 7.5 9.0 Đạt 8.1 Giỏi

23 Y Phi Lê Mlô Nam 14/07/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.9 7.0 9.0 Đạt 8.1 Giỏi

24 Y: Quý Niê Nam 16/12/2005 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.3 7.0 8.0 Đạt 7.5 Khá

25 Y Then Niê Nam 05/02/2008 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 6.7 8.0 8.0 Đạt 7.4 1 Khá

26 Nguyễn Tiến Thịnh Nam 02/08/2008 Thanh Hóa K14DD2 2.0 năm 7.5 8.0 9.0 Đạt 8.1 Giỏi

27 Y Wiết Mlô Nam 10/01/2006 Đắk Lắk K14DD2 2.0 năm 7.4 5.5 7.0 Đạt 7.0 Khá

28 Giàng Seo Chạnh Nam 04/08/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.2 8.5 8.0 Đạt 7.7 1 Khá

29 Giàng A Chừ Nam 27/03/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.2 6.0 8.5 Đạt 7.4 Khá

30 Vàng Seo Công Nam 22/12/2007 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.4 6.0 8.5 Đạt 7.5 Khá

31 Đặng Thị Phương Điệp Nữ 23/10/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.3 7.0 8.0 Đạt 7.5 Khá

32 Đặng Thị Hà Nữ 16/06/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.4 7.0 7.5 Đạt 7.4 Khá

33 Lù Văn Hải Nam 08/04/2008 Bắc Cạn K14DD3 2.0 năm 7.2 7.0 8.0 Đạt 7.4 1 Khá

34 Y' Hiu Hwing Nam 19/10/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 6.7 6.0 7.5 Đạt 6.9 3 Trung bình

35 Trần Ngọc Minh Minh Nữ 22/04/2008 TP. Hồ Chí Minh K14DD3 2.0 năm 7.5 8.5 7.5 Đạt 7.7 1 Khá

36 Trần Thị Thảo Nữ 23/07/2007 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.3 7.0 8.0 Đạt 7.5 Khá

37 Triệu Anh Thư Nam 07/05/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.2 8.0 8.0 Đạt 7.6 Khá

38 Y- Tonis-Kpă Nam 20/11/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.0 6.0 7.5 Đạt 7.0 1 Khá

39 Giàng Minh Tuấn Nam 20/06/2008 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 6.9 6.0 7.5 Đạt 7.0 Khá

40 Sùng Văn Tuấn Nam 27/11/2008 Hà Giang K14DD3 2.0 năm 7.5 5.0 8.0 Đạt 7.3 Khá

41 H. Yon.Niê Nữ 19/01/2007 Đắk Lắk K14DD3 2.0 năm 7.0 6.0 7.0 Đạt 6.8 Trung bình

Tổng số học sinh đạt: 41 học sinh.

Trong đó: Xuất sắc 0 Học sinh

Giỏi 3 Học sinh

Khá 30 Học sinh

Trung bình 8 Học sinh

Th.S Lê Thanh Hùng

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 12 năm 2025
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